	PHÒNG GIÁO DỤC BÌNH GIANG

	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9.

MÔN: HOÁ HỌC

Thời gian làm bài: 150 phút.

(Đề này gồm 5 câu, 01 trang)


Câu 1(2điểm)
1. Cho 1 luồng khí H2 dư  đi lần lượt qua các ống đôt nóng mắc nối tiếp, mỗi ống chứa 1 chất sau: CaO, CuO, Al2O3, Fe2O3, Na2O. Sau đó lấy sản phẩm trong mỗi ống cho tác dụng với CO2, dung dịch HCl, dung dịch AgNO3. Viết phương trình hoá học của phản ứng.
2. Từ hỗn hợp dung dịch muối CuCl2 và ZnCl2. Hãy viết phương trình hoá học điều chế kim loại đồng ? 
Câu 2(2điểm)

1. Từ CaC2 và các chất vô cơ cần thiết. Hãy viết phương trình điều chế CH3COOC2H5 ?
           2.Chỉ dùng thêm 2 dung dịch là natricacbonat và natrihi đrôxit. Làm thế nào để nhận biết được 4 lọ chất lỏng là: benzen, axitaxetic, rượu etylic, (C17H35COO)3C3H5?
Câu 3(2điểm)

1.Cho 250ml hỗn hợp A gồm HCl  0,5M và H2SO4 0,3M phản ứng vừa đủ với V lit hỗn hợp B gồm NaOH  0,15M và Ba(OH)2 0,25M  thu được a (g) một kết tủa. Tính thể tích của hỗn hợp B ?
2. Đốt cháy hoàn toàn 11 gam hỗn hợp khi etilen và propilen cần dùng 26,88 lít khí oxi(đktc). Xác định % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu ?

Câu 4(2điểm)

1. Hòa tan 9 gam một kim loại A cần dùng 400 ml dung dịch HCl 2,5M. Tìm tên kim loại A ? 
2. Cho 44,2 (g) hỗn hợp 2 muối A2SO4 và BSO4 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 thì thu được 69,9 (g) kết tủa BaSO4. Tìm khối lượng 2 muối tan tạo thành?
Câu 5(2điểm) 
Cho hợp chất hữu cơ Y chứa C, H, O. Đốt cháy hết 0,2 mol Y cần lượng vừa đủ là 8,96 (l) O2 ( đktc ). Cho toàn bộ các sản phẩm cháy lần lượt đi chậm qua bình 1 đựng 100 (g) dung dịch H2SO4 96,48% ( dư), bình 2 đựng lượng dư dung dịch KOH và toàn bộ các sản phẩm cháy đó bị hấp thụ hết.

Sau thí nghiệm ta thấy nồng độ dung dịch H2SO4 ở bình 1 là 90%, ở bình 2 có 55,2 (g) muối được tạo thành.

a. Viết các phương trình xảy ra.

b. Xác định công thức cấu tạo của Y. Biết rằng cho Y tác dụng với dung dịch KHCO3 ta thấy giải phóng ra khí CO2.

c. Viết các phương trình phản ứng giữa Y và các chất sau ( nếu xảy ra) : Cu, Zn, CuO, SO2, Cu(OH)2, Na2CO3?
                        ( Cho C=12, H=1, O=16, S=32, K=39, Al=27, Mg=24, Ca=40)
	
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HSG TỈNH LỚP 9
MÔN: HOÁ HỌC

(Hướng dẫn chấm, 05 trang)


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	      1
(2 điểm)
	1. (1 điểm)

	
	- Khi cho H2 đi qua các ống mắc nối tiếp xảy ra các phản ứng:

   CuO +       H2     
[image: image1.wmf]o

t

       Cu + H2O 
Fe2O 3   +    3H2         
[image: image2.wmf]o

t

      2Fe+ 3H2O 

Na2O   + H2O                     2NaOH

Sản phẩm thu được trong mỗi ống là CaO, Cu, Al2O3, Fe, NaOH

- Cho tác dụng với CO2:

CaO    + CO2                        CaCO3  + H2O

2NaOH + CO2                          Na2CO3 + H2O

- Cho tác dụng với dung dịch HCl:

CaO      + 2HCl                        CaCl2  + H2O

Cu  + HCl : Không phản ứng

Al2O3     +        6HCl                    2AlCl3  + 3H2O

Fe    +   2HCl                           FeCl2  + H2
NaOH       +     2HCl                        NaCl  + H2O

- Cho tác dụng với dung dịch AgNO3:

Cu         + 2AgNO3                      Cu(NO3)2  + 2Ag

Fe         +     2AgNO3                 Fe(NO3)2 + 2Ag
Nếu AgNO3 dư thì:

Fe(NO3)2     +   AgNO3                          Fe(NO3)3 + Ag
Al2O3 + AgNO3  : Không phăn ứng

CaO + H2O                            Ca(OH)2
Sau đó:
 Ca(OH)2            + 2AgNO3                  Ca(NO3)2          +    2AgOH

2AgOH            
[image: image3.wmf]o

t

        Ag2O + H2O
NaOH      +        AgNO3                  NaNO3  + AgOH

2AgOH             
[image: image4.wmf]o
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            Ag2O + H2O

	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	2. (1 điểm)

	
	- Cho hỗn hợp dung dich tác dụng với dung dich NaOH dư

CuCl2  + 2NaOH   
Cu(OH)2 + 2NaCl

ZnCl2  + 2NaOH   
Zn(OH)2 + 2NaCl

Zn(OH)2  + 2NaOH   
Na2ZnO2   + H2O

- Lọc lấy kết tủa, đem nung:

Cu(OH)2        
[image: image5.wmf]o

t

         CuO  + H2O

- Cho luồng khí hiđrô , nung nóng khử đồng oxit ta thu được kim loại đồng.                  
[image: image6.wmf]o

t


CuO    +  H2                 Cu  +   H2O
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	      2
(2 điểm)
	1. (1 điểm)

	
	CaC2 +  H2O 
C2H2  +  Ca(OH)2

t0
C2H2 + H2  
C2H4
                         ( Pd)

C2H4 + H2O  
C2H5OH

C2H5OH + O2              CH3COOH + CO2   

                                    t0

C2H5OH +       CH3COOH
               CH3COOC2H5  + H2O

                                  (H2SO4 đ)

	0,25

0,25

0,25
     0,25

	
	2. (1 điểm)

	
	- Trích mỗi lọ 1 ít hóa chất để làm thí nghiệm
- Nhỏ dung dich natricacbonat vào lần lượt mỗi lọ

     + Lọ nào có khí bay ra thì lọ đó chứa: CH3COOH

CH3COOH  + Na2CO3
   CH3COONa  + CO2   + H2O
      + 3 lọ còn lại không có hiện tượng gì.
- Nhỏ dung dich NaOH vào lần lượt 3 lọ còn lại :

        + Lọ nào chất lỏng không tan tách thành lớp riêng là benzen.
         + Lọ nào tan ra hoàn toàn là lọ :  (C17H35COO)3C3H5
(C17H35COO)3C3H5  +    3NaOH             
                                                                                   3C17H35COONa + C3H5(OH)3
          + Lọ chất lỏng còn lại là rượu etylic.
	0,25

    0,25

    0,25

0,25

	      3
(2 điểm)
	1. (1 điểm)

	
	
[image: image7.wmf])
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Khi cho hỗn hợp A vào hỗn hợp B xảy ra các phương trình phản ứng:

NaOH + HCl                                  NaCl        + H2O                (1)

2NaOH       +    H2SO4                         Na2SO4 + 2H2O            (2)

Ba(OH)2             + 2HCl                          BaCl2         + 2H2O         (3)

Ba(OH)2          + H2SO4                           BaSO4   + 2H2O          (4)

Theo phương trình (1), (2), (3), (4) ta có:        n(H) = n(OH) 

Vậy 0,65V = 0,325 
[image: image11.wmf]Þ

 V = 0,5

Vậy thể tích hỗn hợp B là 0,5 lit
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	2. (1 điểm)

	
	C2H4   +3O2       t0          2CO2  +  2H2O

    x            3x             

2C3H6   +   9O2    t0           6CO2  +  6H2O

     y
9/2.y
- Gọi số mol của C2H4  là x (mol)
    Gọi số mol của C3H6  là y (mol)

- Theo bài ta có : 26.x  + 42.y = 11 (1)
                          3x  + 9/2.y  = 1,2  (2)
Giải hệ phương trình (1) và (2)  ta được : 

                                  x= 0,1

                                  y= 0,2

  % C2H4 = 33,3%

  % C3H6 = 66,7%
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	      4
(2 điểm)
	1. (1 điểm)

	
	· Gọi hóa trị của kim loại A là n

· Goi nguyên tử khối của A là M
2A    + 2n HCl   
2 ACln  + nH2 
2(mol)   2n(mol)
9/M (mol) 

- Ta có : Số mol của A là : 9/M
- Theo pthh ta có : Số mol của HCl = 9n/M  (1)
- Theo bài ta có : Số mol của HCl = 0,4. 2,5 = 1 (mol) (2)

Từ (1) và (2) ta có : M = 9.n

Biện luận theo bảng dưới đây. Chọn cặp nghiệm phù hợp là : 

n = 3, M = 27 . Vậy kim loại A là nhôm (Al)

n

1

2

3

M

9

18

27
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	2. (1 điểm)

	
	BaCl2(dd) + A2SO4(dd)               BaSO4(r) + 2ACl (dd)        (1)

BaCl2(dd) + BSO4(dd)               BaSO4(r) + BCl2 (dd)          (2)

Hai muối tan tạo thành là ACl và BCl2
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phương trình (1), (2) ta có:
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Mặt khác 
[image: image13.wmf]

EMBED Equation.DSMT4[image: image14.wmf])
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Vậy 
[image: image15.wmf]2
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ACl

m

m

+

=  44,2 + 62,4 – 69,9 = 36,7 (g)
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	     5
(2 điểm)
	Đặt CTPT của Y là CxHyOz
a. CxHyOz  + 
[image: image16.wmf])
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        xCO2 + 
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      0,2         0,2
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CO2  +  2KOH (dư)                  K2CO3  +  H2O
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Khi cho sản phẩm cháy lội qua bình đựng H2SO4 thì khối lượng dung dịch của bình là:  
[image: image22.wmf]y
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Nồng độ bình đựng axit là 90%

Ta có 
[image: image23.wmf]%
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Giải phương trình ta được  y = 4

Mặt khác 
[image: image24.wmf]2
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Theo phương trình (1) :
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EMBED Equation.DSMT4[image: image26.wmf]4
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Thay x = 2, y = 4 ta được z = 2

b. CTPT của Y là C2H4O2
Vì Y tác dụng được với KHCO3 giải phóng CO2 nên Y là axit axetic 

CTCT của Y: CH3COOH

c. Các PTPƯ:

2CH3COOH  + Zn                      (CH3COO)2Zn + H2
2CH3COOH  + CuO                   (CH3COO)2Cu + H2O

2CH3COOH  + Cu(OH)2                CH3COO)2Cu +2 H2O

2CH3COOH  + Na2CO3                  2CH3COONa + H2O + CO2
Với Cu và SO2 không xảy ra phản ứng
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